VẬT LÝ 12                                                                                                                  Năm học:  2024-2025                     
ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 
Môn thi : VẬT LÍ 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên:………………………………….Lớp:………………………..
PHẦN 1. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
Câu 1: Kết luận nào dưới đây không đúng với thể rắn?
    A. Khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử)
    B. Các phân tử sắp xếp có trật tự.
    C. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng không cố định.
    D. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
Câu 2:Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius (ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn) là? 
A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn. 
B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước (0° C) làm chuẩn. 
C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn. 
D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước (0°C) làm chuẩn. 
Câu 3:  Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó
A. Nước đông đặc thành đá.                                       	      B. tất cả các chất khí hóa lỏng 
C. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại. 		D. tất cả các chất khí hóa rắn. 
Câu 4: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. Nêu nhận định thiếu chính xác trong các nhận định sau đây?
[image: Bài tập: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. Đoạn AB ứng với quá trình bay hơi.	B. Đoạn BC ứng với nước ở thể lỏng.
C. Đoạn CD ứng với quá trình đông đặc.	D. Đoạn DE ứng với nước ở thể rắn.
Câu 5:Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thí nghiệm của Brown? 
A. Chuyển động Brown là chuyển động của phân tử chất lỏng. 
B. Chuyển động Brown phản ánh gián tiếp chuyển động của phân tử chất lỏng. 
C. Các hạt lơ lửng càng nhỏ thì chuyển động Brown càng ít rõ ràng. 
D. Nhiệt độ của chất lỏng càng cao thì chuyển động Brown càng ít rõ ràng. 
[bookmark: c1a]Câu 6: Nội năng của một vật là
[bookmark: c1b]A. Tổng động năng và thế năng của các vật.
[bookmark: c1c]B. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
[bookmark: c3d][bookmark: c2d][bookmark: c1d]C. Tổng nhiệt năng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. Nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt
Câu 7: Hệ thức ΔU = A + Q khi Q > 0 và A < 0 mô tả quá trình 
A. hệ truyền nhiệt và sinh công. 		B. hệ nhận nhiệt và sinh công. 
C. hệ truyền nhiệt và nhận công. 		D. hệ nhận nhiệt và nhận công

Câu 8: Từ công thức gần đúng xác định nhiệt dung riêng của nước , thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước không sử dụng dụng cụ nào dưới đây?
A. Biến thế nguồn.       	B. Nhiệt lượng kế.         	C. Cân điện tử.	D. Máy phát tần số
Câu 9: Nhiệt độ của không khí trong phòng đo được là 30 °C thì theo thang Kelvin là 
A. 303 K. 		B. 243 K. 		C. 140 K. 		D. 70 K. 

[image: ]Câu 10: Hình bên là sơ đồ nguyên lí hoạt động của một máy sưởi dùng nước nóng. Nước nóng được bơm vào ống bên trong máy, hệ thống tản nhiệt được gắn với ống này. Không khí lạnh được hút vào trong máy sưởi bằng quạt và được làm ấm lên nhờ hệ thống tản nhiệt. Mỗi giờ có 575 kg nước nóng được bơm qua máy. Biết nhiệt độ của nước giảm 5,0 °C khi đi qua máy; nhiệt dung riêng của nước là c = 4180 J/(kg.K). Nhiệt lượng tỏa ra từ nước trong mỗi giờ là
A. 12 MJ.		B. 670 MJ.		C. 2,5 MJ.		D. 21 kJ.

Câu 11:  Chó nghiệp vụ có thể "đánh hơi" được nơi cất giấu ma túy không chỉ vì khứu giác nhạy 
bén của nó mà còn vì 
A. giữa các phân tử có khoảng trống. 	B. khối lượng phân tử rất nhỏ. 
C. kích thước phân tử rất nhỏ. 		D. các phân tử chuyển động không ngừng. 
Câu 12: Các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá là
a. Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả. 
b. Cho viên nước đá khối lượng m(kg) và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.
c. Bật nguồn điện.
d. Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.
e. Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
Thứ tự đúng các thao tác là
	A. b, a, c, d, e.	B. b, d, e, c, a.	C. b, d, a, e, c. 	D. b, d, a, c, e.
Câu 13: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của một miếng chì theo nhiệt lượng cung cấp được mô tả như Hình 1.6. Biết nhiệt nóng chảy riêng của chì là 0,25.105 J/kg.Khối lượng của miếng chì.
[image: IMG_256]
A.0,8kg		B.8kg			C.0,08kg		D.0,008kg

Câu 14: Thả cục nước đá ở 0 °C vào nước ở 90 °C (nước đá và nước có khối lượng bằng nhau). Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  (J/kg) và nhiệt dung riêng của nước là c (J/kg.°C). Khi cân bằng nhiệt, nước đá tan hết, nhiệt độ của nước tính theo °C là 




A. 		B. 		C.		D. 
Câu 15: Một người thợ xác định nhiệt độ của một lò nung bằng cách đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Coi thời gian nung là đủ dài và tốc độ nung chậm để miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ lò nung. Khi đó, người thợ lấy miếng sắt ra khỏi lò nung và thả nó vào một nhiệt lượng kế có vỏ bằng thép, khối lượng 150g chứa 0,7 lít nước ở nhiệt độ 20 °C. Coi miếng sắt và nhiệt lượng kế chứa nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước lúc này tăng lên đến 26 °C. Biết nhiệt dung riêng của sắt và thép là 460 J/kg.K, của nước là 4 180 J/kg.K. Độ biến thiên nội năng của miếng sắt từ lúc thả vào nước đến lúc cân bằng nhiệt.
A.17969,9J		B.-17969,9J		C.15838,6J		D.-15838,6J	



Câu 16: Khi ô tô đóng kín cửa để ngoài trời nắng nóng, nhiệt độ không khí trong xe tăng rất cao so với nhiệt độ bên ngoài, làm giảm tuổi thọ các thiết bị trong xe. Nguyên nhân gây ra sự tăng nhiệt độ này là 
A. do thể tích khối khí trong ô tô thay đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ô tô nhận được chủ yếu làm tăng nội năng của khối khí. 
B. do thể tích khối khí trong ô tô không đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ô tô nhận được chủ yếu làm giảm nội năng của khối khí. 
C. do thể tích khối khí trong ô tô thay đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ô tô nhận được chủ yếu làm giảm nội năng của khối khí. 
D. do thể tích khối khí trong ô tô không đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ô tô nhận được chủ yếu làm tăng nội năng của khối khí
[image: ]Câu 17:Cấu tạo của một chiếc ghế như hình vẽ.Một khối khí xác định bị giam giữa hai ống M và N, M có thể trượt lên xuống dọc theo thành trong của N.Giả sử khí không trao đổi nhiệt với bên ngoài.Trong quá trình M trượt xuống dưới khi
A.Chất khí nhận công và nội năng chất khí tăng.
B.Chất khí nhận công và nội năng chất khí giảm.
C.Chất khí thực hiện công và nội năng chất khí tăng.
D.Chất khí thực hiện công và nội năng chất khí giảm.
Câu 18: Một vật khối lượng 2 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng dài 4 m, nghiêng 30° so với mặt phẳng ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng nghiêng là 5 m/s. Coi mặt phẳng nghiêng có nội năng không đổi và vật không trao đổi nhiệt. Lấy g= 10 m/s2. Nội năng của vật trong quá trình trên đã 
A. tăng thêm 65 J.		 B. tăng thêm 15 J. 		C. giảm đi 65 J. 	D. giảm đi 15 J. 
PHẦN 2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
	Câu 1: Một chất rắn có khối lượng 30 g hấp thụ nhiệt lượng một cách đều đặn với tốc độ 5 J/s thì nhiệt độ T của chất thay đổi theo thời gian t như đồ thị bên. 
a) Từ t= 12 phút đến t= 16 phút, chất tồn tại ở trạng thái lỏng. 
b) Nhiệt dung riêng của chất ở thể rắn là 4 J/(g.K). 
c) Nhiệt nóng chảy riêng của chất ở thể rắn là 120 J/g. 
d) Nhiệt dung riêng của chất ở thể lỏng lớn hơn so với ở thể rắn. 
	[image: ]



Câu 2:Cho các phát biểu về sự nóng chảy và sự hóa hơi: 
a) Sự hóa hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí của các chất. 
b) Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào áp suất không khí trên mặt thoáng. 
c) Nhiệt nóng chảy riêng của một vật rắn không phụ thuộc vào khối lượng của vật. 
d) Trong giai đoạn đang nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn kết tinh tăng dần. 
Câu 3: Quả bóng khối lượng 100 g rơi từ độ cao 1,5 m xuống đất và nảy lên đến độ cao 1,2 m. Lấy g = 10 m/s2 . 
a) Khi bóng rơi, chạm đất và nảy lên, một phần cơ năng của bóng đã biến thành nội năng. 
b) Công mà trọng lực thực hiện trong quá trình rơi của quả bóng bằng độ giảm thế năng và bằng 30 J. 
c) Độ tăng nội năng của bóng là 0,3 J. 
d) Độ tăng nội năng của quả bóng làm tăng nhiệt độ của nó và có thể làm nó bị biến dạng. 






 Câu 4: Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai khi thực hiện thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước sử dụng ấm đun siêu tốc.

a) Công thức tính nhiệt hoá hơi riêng của nước là (với P là công suất của ấm đun, ∆m là khối lượng nước bị bay hơi sau thời gian t).
b) Sử dụng ấm đun siêu tốc đã biết công suất để xác định điện năng tiêu thụ.
c) Sử dụng đồng hồ đo thời gian để đo thời gian đun nước.
d) Điện áp sử dụng cho ấm đun không ảnh hưởng đến sai số của phép đo.
PHẦN 3. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 1: Một bình cách nhiệt chứa nước ở nhiệt độ 20 °C. Người ta đổ vào bình 6 ca nước nóng thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong bình là 35 °C. Nếu đổ thêm 4 ca nước nóng như vậy nữa thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong bình là 40 °C. Nhiệt độ ban đầu của mỗi ca nước nóng là bao nhiêu °C? 
Câu 2: Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong một xi-lanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông chuyển động thẳng đều và đi một đoạn 5 cm. Biết tổng lực cản của khí ngoài xi-lanh và lực ma sát giữa pit-tông và xi-lanh có độ lớn không đổi là 20 N. Độ biến thiên nội năng của chất khí là bao nhiêu Jun?(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)
	Câu 3:Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ T tương ứng của  A và B theo nhiệt lượng Q mà chúng nhận được. Khối lượng của A và B lần lượt là m và 2m. Tỉ số giữa nhiệt dung riêng của A và của B là bao nhiêu?(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

	[image: ]


	Câu 4: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ T của một khối chất lỏng theo nhiệt lượng Q mà nó nhận được. Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng này là 2500 J/(kg.K). Nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng này là bao nhiêu KJ/kg

	[image: ]



Câu 5: Một người nặng 60 kg (coi như một hệ nhiệt động học) phải leo cầu thang (thực hiện công) để tiêu hao hết năng lượng sau khi ăn chiếc bánh kem chứa 900 kcal (coi như nhiệt lượng hệ nhận được). Người này không béo hay gầy hơn sau quá trình này (hệ có nội năng không đổi). Lấy 1 kcal=4186 J và g=9,9 m/s2. Độ cao mà người này phải leo lên là bao nhiêu m?( làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)
Câu 6: Một viên đạn bằng đồng bay với vận tốc 500 m/s tới xuyên qua một tấm gỗ. Khi vừa ra khỏi tấm gỗ, vận tốc của viên đạn là 300 m/s. Hỏi nhiệt độ của viên đạn tăng lên bao nhiêu khi nó bay ra khỏi tấm gỗ. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 386 J/(kg.K). Nếu coi viên đạn không trao đổi nhiệt với bên ngoài thì nhiệt độ của viên đạn sẽ tăng thêm bao nhiêu 0C?( làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị) (2070C)





PHẦN 1. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	A

	2
	C
	11
	D

	3
	C
	12
	B

	4
	A
	13
	A

	5
	B
	14
	C

	6
	B
	15
	B

	7
	B
	16
	D

	8
	D
	17
	A

	9
	A
	18
	B


PHẦN 2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S


PHẦN 3. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	60
	4
	900

	2
	0,5
	5
	6342

	3
	0,5
	6
	207
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